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ãÊU TƯỞNG GẦM 


Kề từ đây ta cử xưng hô Bụt-Như-Lai mà thôi, vi ngài đà 
thành chảnh-quả, khòngjỉhả gọi Cù đàm hoặc Thải-tư nữa. 
Vần Bụt-Như-Lai ở gần dưới gốc cày Bồ-đề đã đặng bảy lần 
bảy ngày (thất thất tử-cữu là 49 ngày), mỗi tuần đồi chồ 
một lần mà thôi, hẳng tưởng gầm việc rất chảnh rất thật. 

Trong cơn tư&ng gẫm như thế thì ngài bỏ ăn bỏ uống 
mà chẳng hề biết mệt nhọc bao giờ. 

Đến đầu tuần thử ba Ngài đi qua hướng Tày-bắc khỏi 
cây B'ổ-đề mười ba sãi, Ngài bèn gặp một cải đài là của 
chư Devas tạo lập cho Ngài; duy đài ẩy cất bằng ngọc- 
thạch, chung-quanh cỏ niền vàng ròng tế nhuyễn Ngài 
;foèn ngồi xếp bằng tại đỏ một tuần lề mà suy tưỡng đến 
việc cách-vật tri tri; khi đến ngày thứ bảy thì sáu hào-quan 
vinh diệu mà Ngài thuở nay chưa từng biết, bèn phát lộ 
nơi ngọc-thê Ngài, lúc ấy tri Ngài thừa ựa phi đằng trong 
chốn chí-thiện muôn dầm vơi vơi. 

Trên tỏc Ngài cỏ hào-quan màu xám xẹt ra, cặp mắt 
Ngài chiếu ảnh màu vàng, còn huyết-mạch Ngài có hào- 
quan đỏ lộ rà tử hướng, răng Ngài xẹt ra đốm lữa trắng 
hơn màu bỏng huệ, thủ túc Ngài cỏ chiếu ảnh ngọc chỏi 
lòa, trẻn đầu Ngài là cỏ một đạo hào quan màu-tím xung 
lên lòa sảng. 

Yến sảng cùng hào-quan lạ lùng ấy làm cho trái-đất 
chỏi lòa dường thễ một cục vàng, cục ngọc to, còn mặt 
biến thì chẳng khác nào như cấn ngọc bích 
Yền sảng bởi quỉ thế Bụt-Như-Lai chiếu lên thấu các 
từng tiên và từng thần thảnh, chiếu xuống thấu đến Ảm- 
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ty và tuốc vào tửng các Bụt-Tồ. Đó là oa : nghi thần lực 
của Bụt-như-lai vô ngằn bày tỏ ra cho Ihế-gian xem. 

Trong khi Bụt-Như-Lai tuần thử năm ngồi dưới gốc cáy 
Naga cach xa cây Bồ-đề ba mươi sải thì có con gái của 
Mara là quỉ chúa đàng đến cám dồ Ngài như vầy: vần quĩ 
Mara sanh đặng ba nàng quỉ-dạ-xoa, nàng thử nhửt lên ỉà 
Tahna. nàng thứ nhì tên là Arati, nàng thứ ba tên là Raga. 
Khi quỉ chúa đàng bị Bụt nhục mạ bèn trở về mà thuật 
lại cho ba con nghe rằng ■ vồ kế khã thi đặng mà thắng 
được Thái-tữ Sỉ-dạt-tha xưng mình là Bụt-Như-Lai, xin ba 
con phải trọ’ lực. » Ba nàng quỉ-dạ-xoa bèn chịu mà thưa 
với quỉ cha rằng : « chúng tồi vẵn là phụ-nhơn rỏ nhiều kế 
mầu khổng ai cường cự nồi, ba con sẻ phục được Thái-tữ 
Sỉ-đạt-tha như bắt chim trong bẳy, vì bị cám dồ mà phải 
sa đấm. » 

Nói rồi đoạn ba nàng bèn sữa soạn đỗi hình đặng thi 
hành .diệu kế. Nàng thứ nhứt hóa ra một nàng trinh-nữ 
tốt tưo*i nlìU' bòng liuẹ, yều điệu và hữu duyên như nụ hoa, 
tinh khiết như tuyền thủy, vô tội như chim to-, thơm tho 
như bình hương dâng trưỏc bàn thờ trong ngày tế tề. 

Nàng thứ hai hiện ra hình đòn bà đả nhàm việc đời, 
khôn lanh thạo việc và lại biết vồ về dụ dồ, tốt như sao 
hồm, nhiệt thành như lữa ĐỊa-ngục. 

Nàng thứ ba hiện hình ra đờn bà có tuồi mả lại thông 
thạo việc đời hơn nữa. 

Cả ba đều đến gần Bụt-Như-Lai; khi Ngài thấy ba ã đến 
Ngài hèn thốt rằng: « Vỉ việc chi vô lý mà bay phải đến 
đày , hạ phụ-nhơn kìa ? Trí hóa ta phi đằng cao xa làm 
sao sẳc bấy trông làm cho náo loạn lòng ta được , chẳng phải 
đây là nơi de cho bây trông cám dồ cho ta sa đám mùi đời 
đâu. Thôi bây hẫy đi về cho rảnh. » 













Ba nàng bèn hiều rằng đứng chí-tồn tỏi nhầm lẻ, hồ 
thẹn chẳng cùng, mau máu lấy tay che mình lỏa lồ mà lui 
về nhà và hối hận vồ hồi. 

Trong bốn mươi chín ngày mà Bụt-Như-Lai ở gần lối 
cây Bồ-đề thì có xảy ra nhiều chuyện khác đảng nhơ. Đây 
ta .xin nhắc lại hai chuyện cho thiện-nam tinh nữ hết lòng 
nghi ngại. 

Qua đầu tuần thử sáu khi Bụt-Như-Lai đi qua hướng 
đông nam cây Bồ-đề, Ngài dừng gót ngọc bển mé hò Hidza- 
Li-Đana thì trời mưa như cầm tỉnh mà đồ, gió thối lạnh 
thấu xương, 

Khi ấy rắn thần (7 đầu) giữ hồ nầy đến gần Bụt-Như-Lai 
đỉ vòng chung quanh chồ Bụt-Như-Lai ngồi củi mình lạy bãy 
lần, đoạn sè đầu ra làm lọng mà clìe cho Ngài khỏi mưa gió. 

Khi bẫy ngày đã qua và mưa gió tạnh rồi, Bụt-Như-Lai bèn 
nói vởi rắn-tliần rằng: c< Hê ai mà mong lòng vào cỏi Tâg- 
phang cực lạc thỉ phải hết tòng lừ thiện với người đồng 
loại, như người mởi tỏ tòng đó, nếu ai má thọ phép tu nhưn 
tích đức như thế thì sẽ được phước vậg ỉ ữ 

Sau rọt khi Ngài tưởng gẫm đă 7 ngày chót rồi, cỏ hai 
ngưò’i chuyên nghề buôn bán tên là Tapouza và Palekat đi 
ngan qua gần cây Bồ đề. 

Chúng nó hèn lâu đã từ biệt thành quc ỉurơng Oukkaỉaba, 
là chồ gân vàm hai sông Krishna và Hoogly đố ra biẽn. 
Chúng nó bỏ ghe dưới bến dằn nam trìím cò xe do .theo 
đưÒTig rừng Huruvvela đặng sang qua xử Souxvama bản 
hàng. 

Duy khi chủng nó đi gần lòi chồ Bụt Như Lai đang ngồi thì 
bánh xe vùng hết cử động, cả đoàn xe phải ngừng lại đó. 

Có một vì tiên-ông khi trước vẫn là thân bằng của chúng 
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đã thành Chánh quả đang ngồi dirời gốc cây Bồ-dê, Hai 
ngừơi hãy dển gần ngài và dưng cho ngài mật ong và sửa 
bò sau hai người sẽ đặng công quã to. » 

Hai người lái buôn bèn nghe theo lời tiên ồng. Bụt-Như- 
Lai nhậm của lễ mà thốt rằng. « Chủng ngươi sau được công 
quă rất to , vi hai ngươi cỏ lòng rộng rải mà nghĩ đến ta. cho 
đặng chứng ngươi nhớ ta, thì ta cho hai ngươi vài sợi tỏc 
trên đều ta đâg đề mà làm dấu tích, chủng người hãy lãnh 
lấy vầ Cất chùa mà đề vào đó, ngày sau vật bửu-bối ẫy sè 
làm cho chúng ngươi cứ đường ngay mà đến chò chỉ thiện n. 

Hai tên lải-buôn mừng rở vô hồi, bèn thọ lãnh vật bửu- 
bổi, bái biệt mả trở về quê hương, cất chùa thờ tóc Bụt- 
Như-Laỉ đến nay thiên hạ hỡi thò’ phượng. 

Đỏ rồi kế đến kỳ Bụt-Như Lai bải việc tưởng gẫm. 





VÀI GIỜ GHỎT NOI RỪNG HURUWELA 


Khi Bụt-Như-Lai .đã mang kỳ 7 tuần tương gẫm dưới 
cây Bồ đề rồi, Ngài còn dụ dự chưa quyết đi truyền cho 
thiển hạ hiều Chơii-Phảp rất mầu là đều Ngài đa tường 
tận Ngái nghỉ rắng: « Giữa chốn trần-gian thiên hạ bị 
trầm ìuân trong đường tội lỗi, măy ai màhiều được Chơiì- 

Phảp. ầ 

Song Bụt-tồ Brahma là đứng tột bực trong hàng chí-thiện 
hiều thấu lòng Bụt-Như-Lai, ngài bèn tạm biệt ngồi báu 
đằng' vân lẹ như trở tay, ngự xuống chốn u-nhạn Huruvvela 
hiện ra cho Bụt-Như-Lai thấy. 

Bụt-tồ Brahma bèn giải áo choàn, quì gối xuống mà 
nói rẳng : a Ớ đứng chí-tôn ỉ van trong xử Maghađa và 
trong các nước khác tà-pháp đang thạnh hành, ai giữ thèo 
tà-phứp đêu trở nên gian ác. 

« Ớ Bụt-Như-Laỉ là kẻ cửu dán độ thế , hảy ra lòng từ bi 
mở cữa Thọ-vức-trường-sanh, vì có một mình Ngàỉ biết 
máy nhiệm mầu cữa ấy. 

« Ớ Bụt-Như-Lai là nguồn cách-trỉ, hãy rai nước cám- 
lộ mà giáo hóa chủng dân : 

« Vằn đứa mục-đồng giữ dê trên dành núi Hymalaya, 
dòm xuống thấy xa muôn dậm các nước của đế vương. 
Nay Bụt-Như-Lai đã nhờ được cuộc quang-minh lên tột 
bực cao xa , hãy ghé mắt ngỏ xuống chốn khố-hãi là nơi 
loài người đang lao khổ. 

Ớ Từ bỉ Bụt-Như-Lai ỉ Vi đồng bàu dồng loài, ngài hầy 
ciiồi dậy. Ở chí-tôn y chi đại , vô-lượng vô-biên Bụt, hãy choi 
dây mà truyền Chơn-đạo thi chằng thiếu chỉ người nghe. theo. 




Nghe các lòi cầu như vậy Bụt-Như-Lri bèn hết dụ dự- 
đứng dậy mà nỏi rằng: « Dưới hồ Hidza~Li-tìana nước 
trong veo vẽo, thấy tột đáy cỏ sen trắng, sen xanh mọc lổ xổ 
giơ ngó tơ hưng vượng , khi mới nở ra thì cã thây đều 
tương tợ nhau. Song ít táu ngó tro lá, lá trề bống dưới nườc 
trong, cái thì trường lèn mặt nước , cải lại mọc tuốc khỏi 
mặt hề tro lá xanh hoa trắng sum sê: hưng vượng tràn trề 
dưới bổng mặt trời. Loài người cũng thế , có người thì tinh 
thần anh-khiết vượt tuốc lên trên mà hưởng bóng quang âm, 
có kẽ lại lằn quần dưới bùng chẳng hề thoác tục, kẽ lại dạ dự 
trong đường tội phước. Ẫy vậy ta sẽ lo lẳn cho cữa Thọ đầỉ 
trường-sanh mở rộng. 

Đây đã gần đến kỷ Bụt-Như-Lai đi truyền Chơn đạo r 
cho các xứ trong Trung-Châu rỏ biết. 





mm 


cuctié. r. KS€ffftef0én\ 











Lực THẬP BỒ-BỆ 


Khi mãng kỳ tương-gẫm rồi thì Bụt-Như-Lai hèn sang 
qua xử Baranathi mà truyen Chơn-Pháp cho người nhơn 
gian và kẻ tu hành hiều. 

^ Lúc Ngài còn ở trống rừng Hurụwela thì cỏ 5 ống đạo 
An-tụ theo Ngài, song vì họ nghi, không biết Ngài cỏ phải 
là Chơn-tu chẳng, họ bèn bỏ r Ngái ma đi. vẫn Ngài khi 
ấy trai giới lâu ngảy liệc nhựợc phải chết giất một lần, 
khi tỉnh lại thì Ngài chịu nhậm^cua lễ nàng Sujata dâng. 
Nạy Ngài đi kiếm nam ông đạo An-tu ấy mà truyền Chơn- 
Phảp, nám ổng đáo Ằn-tu này lúc đỏ ở tu trong chốn u-nhàn 
Migadawon chẳng xa chi xử Baranathi nay kêu là Bẻnarès 
(Xa Lợi). 

Song khí thấy Bụt-N hư-Lai đến thì họ cũng chưa tin Ngài 
đẵ thành chánh quẵ,Jiọ bèn tưởng trong lòng như vậy í 
« Người nầý vẫn là Ạn-tu tên là Cù-dàra đến đây mậ dụ 
đồ-đệ, phồ quyến cùng ià xin ảo-xicm, ta hả đi cung kinh 
đỏ sao? Song le khi Bụt-Như-Lai càng đến gần chừng nào 
thi tri họ càng khai rạng, lòng càng kỉnh phục Ngài. Khi 
thấy Ngài tới nơi bèn cùng nhau chúc mầng và lấy nưcrc 
rửa chơn cho Ngài, vì đường xa gai gốc đâm cào nức nở, 
cùng dọn jnột chồ tử tế cho Ngài nghỉ ngơi. Khi Ngài thấy 
các thầy An-tu còn gọi Ngài là Cù-đàm thì Ngài nói rằng: 
■ị Gác ngươi chớ gọi ta là Cù~đàm nữa, mà cũng đừng kêu ta 
là Ẳn-tu, vì nay ta đã thành Bụt Chỉ- tồn rồi, lớn hơn hết 
các loài. 

Kế đó Ngài truyền Chơn-Pháp cho họ và dạy đường trau 
minh đặng đến nơi tột lành. 
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Vần lúc ấy nhẳm đêm trăng cận rằm. Khi mặt trốri chẽĩỉ 
lặn hựửng tây gần dửc thì. Ngài khì sự giăng dạy, là lủc m$Ị 
trăng đang mọc hưởng đông mới ló lên được nữa ỵừng. Khi- 
trăng đứng đầu thì cuộc giăng vừa rồi. Các đạo Ần-tu hết 
lỏng tin lởi Bụt-Như-Lai, nên được chí trọn lành. vằn Bụt- 
Nhự-Lai ĩà đứng trọn lành trong các đứng trọn lảnh, nên 
tại rừng Migadawon nay đã có được sáu đứng thượng tri 
hiệp cùng nhau nơi ấy. 

Thuở đỏ tại xử Xá-Lợi cỏ con nhà Cự-phú tên là Yasa 
tánh tình huề hưởn hiền lương, cả ngày ỉo việc phỏng tứ 
vui chơi đủ thứ. Ngày kia đang ngủ giữa các hầu xỉnh gái 
tốt, thình lình trí hóa Yasa khai quang. Đến lúc thức giấi 
thi trong lòng chàng va sanh nhàm cuộc thế, bèn bỏ nhà 
mả đi thẳng vào rừng Migadawon. 

vận Bụt-Như>Lai đẵ rỏ thặu lòng người, ngồi chờ, khi 
thấy tên Cự-phủ ẩy vào, Ngài bèn nỏỉ rằng: « Ớ trẻ thiếu - 
niên ỷ tối, hãy đến đày theo ta mà học đạo , vẫn Pháp ta đạy 
đây là Chơn-Pháp, ai học được thì cỏ phước vô cùng .» 

Yasa nghe nói vậy liền cồi giày thêu quì xa xá mà nghe 
Ngài dạy đạo như vầy: 

« Ngươi phải trách xa những kẽ bất tri mà tim người 
khôn ngoan đặng làm quen ỉởn. 

« Ngươi hãy kỉnh trọng kẻ nhơn-đức. 

« Ngươi hãy an phận thủ thường, bực nào cứ giữ lấy bực 
ấy, chớ nên vược đẳng. 

« Ngươi chở quên rằng việc phước đức ngươi đã làm sẻ 
giúp cho ngươi cỏ công-quã. 

« Ngươi hãy giã the-thống nhơn-phẫm luôn, 

« Ngươi hãy vui lòng án học, vi sự ăn học là một đầu rất 
gái trên đời. 

« Ngươi hãy lo cho cha mẹ hằng vui lòng , lo cho vợ con 
no ấm. 
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Lực THẬP BỒ-BỆ 


Khi mãng kỳ tương-gẫm rồi thì Bụt-Như-Lai hèn sang 
qua xử Baranathi mà truyen Chơn-Pháp cho người nhơn 
gian và kẻ tu hành hiều. 

^ Lúc Ngài còn ở trống rừng Hurụwela thì cỏ 5 ống đạo 
An-tụ theo Ngài, song vì họ nghi, không biết Ngài cỏ phải 
là Chơn-tu chẳng, họ bèn bỏ r Ngái ma đi. vẫn Ngài khi 
ấy trai giới lâu ngảy liệc nhựợc phải chết giất một lần, 
khi tỉnh lại thì Ngài chịu nhậm^cua lễ nàng Sujata dâng. 
Nạy Ngài đi kiếm nam ông đạo An-tu ấy mà truyền Chơn- 
Phảp, nám ổng đáo Ằn-tu này lúc đỏ ở tu trong chốn u-nhàn 
Migadawon chẳng xa chi xử Baranathi nay kêu là Bẻnarès 
(Xa Lợi). 

Song khí thấy Bụt-N hư-Lai đến thì họ cũng chưa tin Ngài 
đẵ thành chánh quẵ,Jiọ bèn tưởng trong lòng như vậy í 
« Người nầý vẫn là Ạn-tu tên là Cù-dàra đến đây mậ dụ 
đồ-đệ, phồ quyến cùng ià xin ảo-xicm, ta hả đi cung kinh 
đỏ sao? Song le khi Bụt-Như-Lai càng đến gần chừng nào 
thi tri họ càng khai rạng, lòng càng kỉnh phục Ngài. Khi 
thấy Ngài tới nơi bèn cùng nhau chúc mầng và lấy nưcrc 
rửa chơn cho Ngài, vì đường xa gai gốc đâm cào nức nở, 
cùng dọn jnột chồ tử tế cho Ngài nghỉ ngơi. Khi Ngài thấy 
các thầy An-tu còn gọi Ngài là Cù-đàm thì Ngài nói rằng: 
■ị Gác ngươi chớ gọi ta là Cù~đàm nữa, mà cũng đừng kêu ta 
là Ẳn-tu, vì nay ta đã thành Bụt Chỉ-tồn rồi, lớn hơn hết 
các loài. 

Kế đó Ngài truyền Chơn-Pháp cho họ và dạy đường trau 
minh đặng đến nơi tột lành. 
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Vần lúc ấy nhẳm đêm trăng cận rằm. Khi mặt trốri chẽĩỉ 
lặn hựửng tây gần dửc thì. Ngài khì sự giăng dạy, là lủc m$Ị 
trăng đang mọc hưởng đông mới ló lên được nữa ỵừng. Khi- 
trăng đứng đầu thì cuộc giăng vừa rồi. Các đạo Ần-tu hết 
lỏng tin lởi Bụt-Như-Lai, nên được chí trọn lành. vằn Bụt- 
Nhự-Lai ĩà đứng trọn lành trong các đứng trọn lảnh, nên 
tại rừng Migadawon nay đã có được sáu đứng thượng tri 
hiệp cùng nhau nơi ấy. 

Thuở đỏ tại xử Xá-Lợi cỏ con nhà Cự-phú tên là Yasa 
tánh tình huề hưởn hiền lương, cả ngày ỉo việc phỏng tứ 
vui chơi đủ thứ. Ngày kia đang ngủ giữa các hầu xỉnh gái 
tốt, thình lình trí hóa Yasa khai quang. Đến lúc thức giấi 
thi trong lòng chàng va sanh nhàm cuộc thế, bèn bỏ nhà 
mả đi thẳng vào rừng Migadawon. 

vận Bụt-Như>Lai đẵ rỏ thặu lòng người, ngồi chờ, khi 
thấy tên Cự-phủ ẩy vào, Ngài bèn nỏỉ rằng: « Ớ trẻ thiếu - 
niên ỷ tối, hãy đến đày theo ta mà học đạo , vẫn Pháp ta đạy 
đây là Chơn-Pháp, ai học được thì cỏ phước vô cùng .» 

Yasa nghe nói vậy liền cồi giày thêu quì xa xá mà nghe 
Ngài dạy đạo như vầy: 

« Ngươi phải trách xa những kẽ bất tri mà tim người 
khôn ngoan đặng làm quen ỉởn. 

« Ngươi hãy kỉnh trọng kẻ nhơn-đức. 

« Ngươi hãy an phận thủ thường, bực nào cứ giữ lấy bực 
ấy, chớ nên vược đẳng. 

« Ngươi chở quên rằng việc phước đức ngươi đã làm sẻ 
giúp cho ngươi cỏ công-quã. 

« Ngươi hãy giã the-thống nhơn-phẫm luôn, 

« Ngươi hãy vui lòng án học, vi sự ăn học là một đầu rất 
gái trên đời. 

« Ngươi hãy lo cho cha mẹ hằng vui lòng , lo cho vợ con 
no ấm. 
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Kh i Ngài thấy eảc thsly Àn-li 










'« Ngươi hây cằn ngôn cần hành, chờ khá dục tốc. 

« Ngươi hãy bổ thi cho kẻ nghèo khb vừa sức ngươi. 

« Ngươi hây kinh trọng và thương yêu hết mọi người. 

« Ngươi hãy hết lỏng khiêm nhượng, tri túc thường túc, 
và lại khi ai từ té vớỉ ngươi mà làm ơn cho ngươi, thỉ 
ngươi hãy hết lồng cám nghĩa. 

« Ngươi hây trượng tầng, 

« Ngươi hãy trai giới và lảm việc lành phước đức. 

« Tỏm lại một đầu là ngươi ở chốn ba thù nầy chớ khá 
ỉo buồn sợ hãi, chớ ngã lỏng rủng chi, bắt chước gương ta 
là Bụt-Chí-Tốn hằng vững lòng ở giữa ba ngàn thể gỉái luôn. 

Khi bốn ỏng hoàng trong xử nghe và thẩy bạn hữu là 
Yasa sao nay lại trở nên nhơn-đức từ bỏ hết cuộc phỏng 
tử chơi bời, vậy thì ngày thứ bốn ông cùng nhau vào rừng 
xin Bụt-Chí-Tồn truyền đạo, đến chiều lại thì trọn rừng 
Mịgadawon đã thêm số chơn-tu được 11 người rồi. 

Kế ỉỉ ngày cỏ 50 chục gả thiếu niên cũng đến tầm sư thọ 
giáo Từ Ịữgày Bụt-Như-Lai sang qua xử Xá-Lợi được năm 
thảng thì số đồ-đệ được đủ 60 người. 

Ngày kấa Bụt-Như-Lai nhóm các đồ đệ lại mà dạy như 
vầy: « Ớ chư đồ-đệ ôi ĩ hãy nghe ta chỉ bảo bbn-phận phải 
làm: Chư đồ-đệ hãy đi cùng khấp xứ mà truyền Chơn-Pháp 
cho người nhơn-gian và kẽ tu hành hỉầu biết. Ta cho phép 
chư đò-đệ muốn phong cho ai vào đám đồ-đệ cũng được 
luôn, miễn là xứng đáng thi đả, mỗi đồ-đệ một người đi 
một ngã, chớ khá trùng đường, đọng sự truyen Chơn-Pháp 
tràn khấp các xứ như mây bủa trời xanh. Phải vửng lỏng 
vỉ đạo, chớ khá ngã lòng trong cơn dạ dề. Còn ta thì sẽ trở 
về làng Thina trong rừng Huruuĩela . » 

Khi ngài sai đồ-đệ đi rẵo khấp cả hoàn-cầu rồi thỉ ngài 
liền trở về rừng Huruweỉa. 




THẰNH RAJAGRIHA Hưu DANH 


Bụt Cù-đàm thỉnh thoản nhắm rừng HỉỊruwẹỊa tỵực ch?» 
dọc đảng Ngái hay ghé lại các nơi mà truyện giảo, chọ đến , 
đỗi khi Ngài gần tới nơi thì có hợn ngàn người áồ-đệ theo 
Ngài, trong đảm ấy phải kễ luôn chư đạo ẫn-ttì hữu danh 
lả Ưrụwẻỉa Kathaba, Nadí Kathaba, Gaya Katiiaba và các 
tỉều-tăng 

Bụi-Như-Laỉ Ngài hèn nhử trực lại rẳng trong cơn Ngài 
còn mang chức Thải-tữ, đi ngan qua thành Rajàgrihá, thi 
vua xứ ấy hết lòng trượng đãi Ngài, nên Ngai có hừa khi 
hào thành chánh-qụã sẽ đến mà giảng dạy lể Chơn-Phạp 
cho dân trong nước nghe. Đêh nay đồ-đệ -theo Ngài dư 
ngàn, Ngài bèn dời ehơn đến thành Rajagpiha ở gần lối 
đổ. Lúc đi đến cữa thành Ngài ngừng chơn lại. đoạn vào 
rừng chà-là mà tưởng-gẫm. 

Vua hay tin ấy bèn phán cùng dân rằng: « Ông Hoàng 
tên là SĨ-đạt-Tha là con cháu dòng vua sang cã cai tri xứ 
Ca-duy-la~việt xưa nay, đương kim được ihầnh chánh-quã 
thành Bụt, Ngài đến đây truyền Chơn-Pháp cho chúng dân 
rỏ biết». 

Vạn dấn rất vui mừng, vua liền dằn 12 muôn binh có 
các quan văn vỏ theo hầu và các thiềng-sư trong nước 
eũng đều tháp tùng, đến tại vườn Tandiwana thi thấy Bụt- 
Như-Lal đang ngồi chính giữa môn-đệ. 

Vua quì gối lạy Bụt ba phen đoạn ngồi xa, còn các quan 
cùng binh lính dân giả bèn đứng kế đó mà nghe Bụt giảng 
Chơn-ngôn. 

Bụt Cừ đàm giảng dạy hèn lâu. Ngài nói cùng cẩ vạn quan 






dân rằng: phải cỏ lòng rộíig rậi bố thí, chớ khả du hí du 
thực, dưng sa đấm tội-tình. 

Trong lủc Ngài giảng dạy thì cồ nhiều hgưởi động lòng 
rơi lụy, vì lởi nổi rất diệu dàng yêm ái, họ bèn qui lạy 
ậụt, vập đầu xuống_đất mà thờ kính Ngài. 

Cỏ hờn 10 muôn dấn đã qui Pháp, thì vua Biubisara nỏi 
cùng Bụt rằhg : s Bặch quả ệhnh Vọng Bụt-ChhTồttjtồi rất 
tin chơn đạo như Ngài mởi truyền đỏ. Thành hầy tôi 

xin kinh dưng cho Bụt Nhử-jLải, xin Ngài hấy vào mà ử 

> ' . . 

ỹĩ Ngặy thử Bụt-Như-Lạị nhập thành Rạjagriha. Khi ấy 
cỏ tiêm-chủ hiện hình người thanh^niên lịch lảm đếh trước 
mặt BụUNhư-Lai hô lên rằng : tt Đứng nầy là một vì rất 
tinh khiết, rất trọn lành, là Bụt-Như-Lai chí tôn chi đại, 
ỉòng dậ hẵng tự bị thương xót loài ngưỏv hẳng thương xỏt 
kẽ khỏ khăn, quan huy như ngôi sáo Thigi, đẵ vược khỏi 
thế sạ hồng trần. Ta phải táng tụng Ngái Ị Ta phải tung 
hổ: Ngài!» 

Thiên hạ muôn trùng ca xang danh vọng Ngài, Đồ-đệ 
vỏ sổ theo hầu, Ngài vào thành Rajagriha. Ngài ở đỏ ít 
ngày thì thiên hạ theo Ngài mà thọ giảo chẳng biết là bao 
nhiêu. Trong đảm thọ giáo ấy, thiện nam tín-nữ phẳi biết 
đÌL cỏ ỏng Tharipoutra và ông Maukalan sau trở nên môn- 
đệ Ngài rất cỏ dành. 







sự TÍCH DZANECKA 


Song trong hàng dân giã tại thành Rajagriha cỏ nhiều 
người thấy thiẻn hạ vô số theo But-Như-Lai mà thọ giảo 
thi có lòng kinh 'khủng, vả lại chẳng thiếu chỉ người khi 
nghe Ngài truyền Chơn-Phàp Chơn-Ngôn rồi hèn bỏ gia 
quyến mà đi tu đặng dỏi theo Bụt-cả. 

Như thế thì vợ của các người bỏ mà đi tu ấy sau sẽ trỏr 
nên thề nào? Quả thiệt Bụt Cù-đàm đến đây làm cho nhiều 
người phải cô thân gỏa bụa, không thế lai sanh con cháu. 
Đỏ, cảc công-tử trong xử thảy đều theo Bụt mà qui-y thọ 
pháp, thì thành Rajagriha hết người sang trọng, lấy chi mà 
làm danh dự cho thành. 

Các người ấy giận dữ quả lê bèn đón đồ-đệ của Bụt 
mà nhục mạ, các đd-đệ báo cùng Ngài, Ngài bèn thuật một 
chuyện cho đồ-đệ nghe đặng vửng lòng nhiệt thành ; chuyện 
ấy như vậy: 

* Thuở xưa kia trong xử Mỉtỉỉa có một vua tèn là 
Dzanecka cai trị một xử rất to, danh tiếng cả dấy tử phang. 
Hai ỏng Hoàng con tên là Arita và Paula lại làm cho danh 
vọng vua cha càng ngày càng tỏ rạng. 

Vua cai trị xứ Mitila đặng năm chục năm rồi Ngài băng 
Vần lúc sanh tiền tại vị vua nầy hẳng lo cho dân an cư lạc 
nghiệp, lo cho xứ sở phong nẫm thạnh vượng, nên hồn 
vua thượng cỏi liên mà hưởng phước tiêu diêu. 

Ông Hoàng anh là Arỉta lo tống lảng vua cha một cách 
sạng trọng, làm đủ các lễ nghỉ và trai giởi theo lệ, đoạn 
thương vị nối quyền cho cha, phong chức cực phằm cho 





ổng Hoàng em là Paula lảnh chức chấp chương binh quyền 
trong xứ. 

Anh em đều thuận hòa cùng nhau, xử sỏr càng ngày càng 
cường thạnh. 

Song ngày kia cỏ quan trong trào tánh hay ghanh hiền 
nghẻt ngỏ bèn làm bồn-chương mầ sàm tấu cáo gian cho 
ỏng Hoàng Paula. Vua anh hốt hỏa lôi đinh không suy đi 
xét lại bèn cất chức em và hạ ngục. 

Sọng nhờ vì vồ tội mà ông Hoàng Paula thoác khỏi lao 
lung, trốn qua địa phận kia là chồ thiên hạ còn nhiều 
người trung hậu cùng mình, cả thảy khi nghe tin như vậy 
bèn tựu nhau đến mà phục sự. chiêu tập anh hùng, hưng 
binh đối địch cùng vua Arita. 

Hai anh em đánh nhau một trận rất dữ. Binh vua bị tử 
trận không còn một ai, vua cũng bị trận ấy mà bỏ mạng, 
thỉ ồng Hoàng Paula lẻn ngồi thế quyền cho anh. 

Lủc ấy vợ vua Arita đang thọ thai. Khi nghe chồng bại 
trận mà bỏ mạng thì sự hải quả chừng, bèn toan trốn qua 
xử Tsampa là chồ cỏ bà con ở đó. Song nghỉ rằng nếu đi 
tay không, ắt khổng khỏi đỏi khát, bà Hoàng hậu bèn đáo 
soát cung viện tóm thâu bữu vật vàng ngọc giấu vào thúng, 
đoạn đồ lúa lên trên 'mặt, lấy quần ảo rách mả đậy lại, 
cảỉ trang giả thương khách, đội thúng lên đẩu, từ biệt hoàng 
thành mà trốn chẳng ai hay biết chi ráo. 

Khi đi đã khả xa, vì mỏi mệt mà dừng chơn, vào miêu 
kia cất gần quan lộ mà nghỉ mệt. Song bả Hoàng hậu lấy 
làm lúng túng chẳng biết đưòng nào về Tsampa. Đụng ai 
đi đường cũng hỏi, mà khống ai biết. Bả giã hỏi đường 
về Tsampa mà thăm chồng là người buồn bản, mà cả thảy 
trả lời rẳng khồng biết. 

Cỏ một hại người thấy bả nhan sắc lạ thường và lời nói 












chó’.,gọi ta là Cù-đàm nửa, 
(Trirơnọ 67) 


Khi Ngồi thấy các thầy Ằn-lu vùn gọi Ngài là Củ-đàm ftu Ngài 
vi nav la íĩã thành Bụt chí- 










'« Ngươi hây cằn ngôn cần hành, chờ khá dục tốc. 

« Ngươi hãy bổ thi cho kẻ nghèo khb vừa sức ngươi. 

« Ngươi hây kinh trọng và thương yêu hết mọi người. 

« Ngươi hãy hết lỏng khiêm nhượng, tri túc thường túc, 
và lại khi ai từ té vớỉ ngươi mà làm ơn cho ngươi, thỉ 
ngươi hãy hết lồng cám nghĩa. 

« Ngươi hây trượng tầng, 

« Ngươi hãy trai giới và lảm việc lành phước đức. 

« Tỏm lại một đầu là ngươi ở chốn ba thù nầy chớ khá 
ỉo buồn sợ hãi, chớ ngã lỏng rủng chi, bắt chước gương ta 
là Bụt-Chí-Tốn hằng vững lòng ở giữa ba ngàn thể gỉái luôn. 

Khi bốn ỏng hoàng trong xử nghe và thẩy bạn hữu là 
Yasa sao nay lại trở nên nhơn-đức từ bỏ hết cuộc phỏng 
tử chơi bời, vậy thì ngày thứ bốn ông cùng nhau vào rừng 
xin Bụt-Chí-Tồn truyền đạo, đến chiều lại thì trọn rừng 
Mịgadawon đã thêm số chơn-tu được 11 người rồi. 

Kế ỉỉ ngày cỏ 50 chục gả thiếu niên cũng đến tầm sư thọ 
giáo Từ Ịữgày Bụt-Như-Lai sang qua xử Xá-Lợi được năm 
thảng thì số đồ-đệ được đủ 60 người. 

Ngày kấa Bụt-Như-Lai nhóm các đồ đệ lại mà dạy như 
vầy: « Ớ chư đồ-đệ ôi ĩ hãy nghe ta chỉ bảo bbn-phận phải 
làm: Chư đồ-đệ hãy đi cùng khấp xứ mà truyền Chơn-Pháp 
cho người nhơn-gian và kẽ tu hành hỉầu biết. Ta cho phép 
chư đò-đệ muốn phong cho ai vào đám đồ-đệ cũng được 
luôn, miễn là xứng đáng thi đả, mỗi đồ-đệ một người đi 
một ngã, chớ khá trùng đường, đọng sự truyen Chơn-Pháp 
tràn khấp các xứ như mây bủa trời xanh. Phải vửng lỏng 
vỉ đạo, chớ khá ngã lòng trong cơn dạ dề. Còn ta thì sẽ trở 
về làng Thina trong rừng Huruuĩela . » 

Khi ngài sai đồ-đệ đi rẵo khấp cả hoàn-cầu rồi thỉ ngài 
liền trở về rừng Huruweỉa. 




THẰNH RAJAGRIHA Hưu DANH 


Bụt Cù-đàm thỉnh thoản nhắm rừng HỉỊruwẹỊa tỵực ch?» 
dọc đảng Ngái hay ghé lại các nơi mà truyện giảo, chọ đến , 
đỗi khi Ngài gần tới nơi thì có hợn ngàn người áồ-đệ theo 
Ngài, trong đảm ấy phải kễ luôn chư đạo ẫn-ttì hữu danh 
lả Ưrụwẻỉa Kathaba, Nadí Kathaba, Gaya Katiiaba và các 
tỉều-tăng 

Bụi-Như-Laỉ Ngài hèn nhử trực lại rẳng trong cơn Ngài 
còn mang chức Thải-tữ, đi ngan qua thành Rajàgrihá, thi 
vua xứ ấy hết lòng trượng đãi Ngài, nên Ngai có hừa khi 
hào thành chánh-qụã sẽ đến mà giảng dạy lể Chơn-Phạp 
cho dân trong nước nghe. Đêh nay đồ-đệ -theo Ngài dư 
ngàn, Ngài bèn dời ehơn đến thành Rajagpiha ở gần lối 
đổ. Lúc đi đến cữa thành Ngài ngừng chơn lại. đoạn vào 
rừng chà-là mà tưởng-gẫm. 

Vua hay tin ấy bèn phán cùng dân rằng: « Ông Hoàng 
tên là SĨ-đạt-Tha là con cháu dòng vua sang cã cai tri xứ 
Ca-duy-la~việt xưa nay, đương kim được ihầnh chánh-quã 
thành Bụt, Ngài đến đây truyền Chơn-Pháp cho chúng dân 
rỏ biết». 

Vạn dấn rất vui mừng, vua liền dằn 12 muôn binh có 
các quan văn vỏ theo hầu và các thiềng-sư trong nước 
eũng đều tháp tùng, đến tại vườn Tandiwana thi thấy Bụt- 
Như-Lal đang ngồi chính giữa môn-đệ. 

Vua quì gối lạy Bụt ba phen đoạn ngồi xa, còn các quan 
cùng binh lính dân giả bèn đứng kế đó mà nghe Bụt giảng 
Chơn-ngôn. 

Bụt Cừ đàm giảng dạy hèn lâu. Ngài nói cùng cẩ vạn quan 






dân rằng: phải cỏ lòng rộíig rậi bố thí, chớ khả du hí du 
thực, dưng sa đấm tội-tình. 

Trong lủc Ngài giảng dạy thì cồ nhiều hgưởi động lòng 
rơi lụy, vì lởi nổi rất diệu dàng yêm ái, họ bèn qui lạy 
ậụt, vập đầu xuống_đất mà thờ kính Ngài. 

Cỏ hờn 10 muôn dấn đã qui Pháp, thì vua Biubisara nỏi 
cùng Bụt rằhg : s Bặch quả ệhnh Vọng Bụt-ChhTồttjtồi rất 
tin chơn đạo như Ngài mởi truyền đỏ. Thành hầy tôi 

xin kinh dưng cho Bụt Nhử-jLải, xin Ngài hấy vào mà ử 

> ' . . 

ỹĩ Ngặy thử Bụt-Như-Lạị nhập thành Rạjagriha. Khi ấy 
cỏ tiêm-chủ hiện hình người thanh^niên lịch lảm đếh trước 
mặt BụUNhư-Lai hô lên rằng : tt Đứng nầy là một vì rất 
tinh khiết, rất trọn lành, là Bụt-Như-Lai chí tôn chi đại, 
ỉòng dậ hẵng tự bị thương xót loài ngưỏv hẳng thương xỏt 
kẽ khỏ khăn, quan huy như ngôi sáo Thigi, đẵ vược khỏi 
thế sạ hồng trần. Ta phải táng tụng Ngái Ị Ta phải tung 
hổ: Ngài!» 

Thiên hạ muôn trùng ca xang danh vọng Ngài, Đồ-đệ 
vỏ sổ theo hầu, Ngài vào thành Rajagriha. Ngài ở đỏ ít 
ngày thì thiên hạ theo Ngài mà thọ giảo chẳng biết là bao 
nhiêu. Trong đảm thọ giáo ấy, thiện nam tín-nữ phẳi biết 
đÌL cỏ ỏng Tharipoutra và ông Maukalan sau trở nên môn- 
đệ Ngài rất cỏ dành. 







sự TÍCH DZANECKA 


Song trong hàng dân giã tại thành Rajagriha cỏ nhiều 
người thấy thiẻn hạ vô số theo But-Như-Lai mà thọ giảo 
thi có lòng kinh 'khủng, vả lại chẳng thiếu chỉ người khi 
nghe Ngài truyền Chơn-Phàp Chơn-Ngôn rồi hèn bỏ gia 
quyến mà đi tu đặng dỏi theo Bụt-cả. 

Như thế thì vợ của các người bỏ mà đi tu ấy sau sẽ trỏr 
nên thề nào? Quả thiệt Bụt Cù-đàm đến đây làm cho nhiều 
người phải cô thân gỏa bụa, không thế lai sanh con cháu. 
Đỏ, cảc công-tử trong xử thảy đều theo Bụt mà qui-y thọ 
pháp, thì thành Rajagriha hết người sang trọng, lấy chi mà 
làm danh dự cho thành. 

Các người ấy giận dữ quả lê bèn đón đồ-đệ của Bụt 
mà nhục mạ, các đd-đệ báo cùng Ngài, Ngài bèn thuật một 
chuyện cho đồ-đệ nghe đặng vửng lòng nhiệt thành ; chuyện 
ấy như vậy: 

* Thuở xưa kia trong xử Mỉtỉỉa có một vua tèn là 
Dzanecka cai trị một xử rất to, danh tiếng cả dấy tử phang. 
Hai ỏng Hoàng con tên là Arita và Paula lại làm cho danh 
vọng vua cha càng ngày càng tỏ rạng. 

Vua cai trị xứ Mitila đặng năm chục năm rồi Ngài băng 
Vần lúc sanh tiền tại vị vua nầy hẳng lo cho dân an cư lạc 
nghiệp, lo cho xứ sở phong nẫm thạnh vượng, nên hồn 
vua thượng cỏi liên mà hưởng phước tiêu diêu. 

Ông Hoàng anh là Arỉta lo tống lảng vua cha một cách 
sạng trọng, làm đủ các lễ nghỉ và trai giởi theo lệ, đoạn 
thương vị nối quyền cho cha, phong chức cực phằm cho 





ổng Hoàng em là Paula lảnh chức chấp chương binh quyền 
trong xứ. 

Anh em đều thuận hòa cùng nhau, xử sỏr càng ngày càng 
cường thạnh. 

Song ngày kia cỏ quan trong trào tánh hay ghanh hiền 
nghẻt ngỏ bèn làm bồn-chương mầ sàm tấu cáo gian cho 
ỏng Hoàng Paula. Vua anh hốt hỏa lôi đinh không suy đi 
xét lại bèn cất chức em và hạ ngục. 

Sọng nhờ vì vồ tội mà ông Hoàng Paula thoác khỏi lao 
lung, trốn qua địa phận kia là chồ thiên hạ còn nhiều 
người trung hậu cùng mình, cả thảy khi nghe tin như vậy 
bèn tựu nhau đến mà phục sự. chiêu tập anh hùng, hưng 
binh đối địch cùng vua Arita. 

Hai anh em đánh nhau một trận rất dữ. Binh vua bị tử 
trận không còn một ai, vua cũng bị trận ấy mà bỏ mạng, 
thỉ ồng Hoàng Paula lẻn ngồi thế quyền cho anh. 

Lủc ấy vợ vua Arita đang thọ thai. Khi nghe chồng bại 
trận mà bỏ mạng thì sự hải quả chừng, bèn toan trốn qua 
xử Tsampa là chồ cỏ bà con ở đó. Song nghỉ rằng nếu đi 
tay không, ắt khổng khỏi đỏi khát, bà Hoàng hậu bèn đáo 
soát cung viện tóm thâu bữu vật vàng ngọc giấu vào thúng, 
đoạn đồ lúa lên trên 'mặt, lấy quần ảo rách mả đậy lại, 
cảỉ trang giả thương khách, đội thúng lên đẩu, từ biệt hoàng 
thành mà trốn chẳng ai hay biết chi ráo. 

Khi đi đã khả xa, vì mỏi mệt mà dừng chơn, vào miêu 
kia cất gần quan lộ mà nghỉ mệt. Song bả Hoàng hậu lấy 
làm lúng túng chẳng biết đưòng nào về Tsampa. Đụng ai 
đi đường cũng hỏi, mà khống ai biết. Bả giã hỏi đường 
về Tsampa mà thăm chồng là người buồn bản, mà cả thảy 
trả lời rẳng khồng biết. 

Cỏ một hại người thấy bả nhan sắc lạ thường và lời nói 











*ẹững lấy theo tên ống cha mà đặt là Dzanecka Thái-tử tự 
ấu chí trưởng đến 15 tuồi mà chưa rỏ tỏng-tích là con ai* 
Song ngày kia con nỉt nhà hoang thấy không cha bèn kêu 
ông Hoàng nay là : con đởn bà goa. 

Chàng ta lấy làm lạ bèn hỏi căn dọ tliì mói rỏ nguồn 

cợn tự sự : cha bị tữ trận, mẹ'bị phiếu lưu. 

„ Chạng ta bèn sanh tâm khao khát sự hoán cừu. Song 
muốn phục nghiệp ông cha thì trước phải có binh gia và 
tiền bạc mỏi được. Chàng va bèn xuất thân buôn bản đặng 
kiếm bạc tiền mà cử đồ đại sự. 

Tinh rồi chàng va mới đi mưón một chiếc tàu, trương 
jbuồm nhắm thành Caumavvatoura trực tấn. 

Song ra khỏi vữa được hai ngày tàu bị một trận bảo to 

ặtliồi dập vào lố bễ nát. cả thảy bạn bè chết ráo, duy còn 
một mình ông hoàng-tử nhờ ôm đưọc tấm ván nương theo 
Tương sóng mà chịu ba đào giữa biền minh mông. 

Máy có một nàng tiện kia là thần coi việc biẽn giả thấy 
Thái-tử nầy gần lụy, bèn ra tay tế-độ, đem thẳng về xử 
Mi ti la là chồ khi trước vua cha trị-vì thiên hạ. Đến noi nàng 
"tiên đế Thải-tữ nằm trên thạch bàn là chồ nhiều đòi vua 
3Lử Mitỉỉa thường hay tiệt yến tại đỏ. Thải-tữ nằm trên thạch 
hàn ngũ an giất điệp. 

Song le ảp ngày ấy vua xử Mitila đã thăng hà đê lại một 
nàng công-chủa mỷ danh là Thivvali. Trước khi tắc hoi vua 
cỏ hội quần thần mà phản rằng: « Trầm chết khổng con trai 
M vi, thì người nào mà công chúa Thiwali chọn làm]chồng 
thi sẻ được kế-vị cho Trầm làm vua xử Mitila. Nên chư 
khạnh khả chọn lựa kỉ cang, được người lịch lãm như vì 
r Thượng-đế\ mạnh như bảo tố, thông minh như các đứng 
ihiên-văn hữu danh, cỏ sức giương cảy cung nầy mà trăm 
áưửng giương khống nhút nhích, sẻ cỏ tài tìm được cái chồ 
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trẫm đã chồn giấu mười chẻ vàng, trí hỏa phải bằng tả* 
lực, thì mới nên gẵ cồng-chúa cho đỏ. 

Quần thần tống tảng vua một cách trọng thề. Khi các 
việc ari bài, thì lại ló kiếm chồng cho Công-chủa Thiwali. 
Chẳng thiếu chi nơi đến mà chưa ai đặng việc. 

Quần thần phân phân bất nhứt, bèn đễ diên trì mà cầu 
may, dạy bắt một cặp bò trắng thắng vào xe đoạn cùng 
nhau lên ngồi thả vàm đề bò đi thồng dong tự ỷ. 

Tuy con mắt phàm không thấy được chở cỏ tiên ra tay 
dần cặp bò trắng ẩy kẻo xe đến nơi thạch bàn là chồ' 
Thải-tữ đang an giẩt điệp. 

Quần thần bèn kêu Thải-tữ dậy rồi dắc đi ngả đồng- 
mồn mà về thành. Khi các quan thuật lại lời thác cố của 
vua, thì Thải-tữ liền lấy Cung mà giương dê như chơi, 
đoạn đi tìm được mười chẻ vàng thì các quan bèn gã Công- 
chủa Thivvali cho Thải-tữ Dzanecka. {Anh em nhà chủ nhà 
bác lẩy nhau). 

Nhơn dân hớn hở, cỏ vài ngàn Đạo-nhơn dùng bình-bảt 
trắng múc nưỏ’c mà đồ trên bệ ngai, chúc Tân-vương xử 
Mitila muôn muôn tuồi thọ. 

Vua nầy là con vua Arita Dzanecka ở ngôi lâu năm. 
Song số mạng ngài đã cỏ tiền định sau phải xuất gia đầu 
Bụt. 

Số là ngày kia ngài đi dạo trong ngự-huê-viên, bồng 
thấy hai cây xoài, một cây thì cẵn còi khô hẻo, còn cây 
kia thì sum sê hoa quả, trải chỉn tương tợ trứng vàng. 
Ngài bèn thừa ưa hải một trái, thì các quan theo hầu 
liền bắt chước hải cả trái cả lả. Khi vua trở về thấy vậy 
bèn phán rằng : « Quả thật của cải thế gian đều có gian tặơ 
mỏng nom, nay ưềtaỳ người nầy, mai về tay người khác, thế 



ệirộc nào khấc cây xoài nầy Bởi vậy ta khá tìm kiếm thứ của 
báu nào mà không ai tranh hành thi mới hền vững được. » 

Vua nghỉ như ỉhế bèn lẻn mặt áo casa rồi bỏ đền mà đi. 

Vua ra khỏi đền đi tìm nơi thanh vắn mà tu tri là vào 
rừng trên núi Himawonta. Song bà Hoàng-hậu rất nên 
buồn thảm, trông chồng một ngày một biệt, bèn đì kiếm 
và gặp ngài liền theo ngài lên núi. 

vẫn ngày kia ngài đi ngan qua gần thành Daunou, ngài 
dừng chơn trước phố người bản tên mà hỏi rằng: « Làm 
sạo mà khi nhắm cây coi ngay hay vạy, mà mầy lại nhắm 
một con mắt , sao khống mỡ hết hai con mà coi ? Người bán 
tên trả iửi rằng : « Dạ, bời vì, nếu tối mở hết hai con mắt 
mà nhắm cây tên nyay hay vạy , thì clĩẳc phải sai, vì hai con 
dành nhau làm cho tôi xem không chỉnh đỉnh. 

Còn thầy, sao thầy đã xuất gia đầu Bụt mà lại đem đàn- 
bà theo bên lưng làm gì ăn mặc nhbn nha như vậy ? Quả 
thiệt người đàn-bà ấy là con mắt thử nhì, nỏ sề làm cho thầy 
đi chẳng nhằm đường ngay mà vào nơi tốt lành vậy. 

Khi ngài day lại thì thấy bây con trẻ đang choi cỏ đứa 
nhỏ tay tả đeo một chiếc vòng vàng, tay hữu đeo 1 chiếc 
vòng vàng và 1 chiếc vòng bạc, ngài bèn hỏi nỏ: « Sao 
khi mầỵ giỡ tay mặt thì nghe rần rản mà tay trái lại yêm 
(ịầm? Con nhả ấy đáp lại rằng : « Dạ, thưa tay mặt tôi 
không khác nào những người ở chốn hòng trần: vòng vàng, 
vòng bạc, vợ vợ, chòng chòng, cả cuộc hằng ngày hay động 
nhau thỉ thất tình trong lòng cũng động vậy. Còn tay trái 
tôi thì khả tĩ như các đao-nhơn đà phũi rồi thế sự, vào nơi 
thanh tịnh mà lo việc tu nhơn tích đức đặng đến chốn tột 
lành. » 

* Khi Ngải nghe các lời tỉ thí cao sẩu như vậy, Ngài bèn 
nhứt định tư cuộc thế tình mà tu trì ehơn-đạo. Trưởc 
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trầm đã chồn giấu mười chẻ vàng, trí hóa phải bằng tầẩ 

lực, thì mới nên gẵ công-chúa cho đỏ. 

Quần thần tống tảng vua một cách trọng thê. Khí cảc 
việc an bài, thì lại lo kiếm chồng cho Cồng-chúa Thiwali. 
Chẳng thiếu chi noi đến mà chưa ai đặng việc. 

Quần thần phân phân bất nhứt, bèn đề diên trì mà cầu 
may, dạy bắt một cặp bò trắng thắng vào xe đoạn cùng, 
nhau lên ngồi thả vàm đễ bò đi thông dong tự ý. 

Tuy con mắt phàm không thấy được chớ cỏ tiên ra tay 
dằn cặp bò trắng ẩy kẻo xe đến nơi thạch bàn là chơ' 
Thái-tữ đang an gi ất điệp. 

Quần thần bèn kêu Thải-tữ dậy rồi dắc đi ngả đông- 
môn mà về thành. Khi các quan thuật lại lời thác cố của 
vua, thì Thái-tữ liền lẩy cung mà giương dề như chơi* 
đoạn đi tìm đưọc mười chẻ vàng thi các quan bèn gẵ Cồng- 
chủa Thivvali cho Thái-tữ Dzanecka. (Anh em nhà chú nhà 
bác lấy nhau). 

Nhơn dân hớn hở, có vài ngàn Đạo-nhơn dùng bình-bảt 
trắng múc nước mà đồ trên bệ ngai, chúc Tân-vương xứ 
Mitila muổn muôn tuồi thọ. 

Vua nầy là con vua Arita Dzanecka ở ngồi lảu năm. 
Song số mạng ngài đã cỏ tiền định sau phải xuất gia đầu 
Bụt. 

Số là ngày kia ngài đi dạo trong ngự-huê-viên, bồng 
thấy hai cây xoài, một cây thì cẵn còi khồ hẻo, còn cây 
kia thì sum sê hoa quả, trái chín tương tợ trứng vàng. 
Ngài bèn thừa ưa bái một trải, thì các quan theo hầụ; 
iiền bắt chước hái cả trái cả lá. Khi vua trở về thấy vậy 
bèn phán rằng : « Quả thật của cải thế gian đều có gian tặc 
mỏng nom, nay về taỳ người nầy, mai về tay người khác, thể 
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nởo khác cây xoài nầy Bởi vậy ta khá tìm kiếm thứcủữ 
háu nào mà không ai tranh hành thì mới bền vững đượcr > 

Vua nghĩ như thế bèn lẻn mặt ảo casa rồi bỏ đền mà đi. 

Vua ra khỏi đền đi tìm nơi thanh vắn mà tu trì lá vào 
rừng trên núi Himawonta. Song bà Hoàng-hậu rất nên 
ồn thảm, trổng chồng một ngày một biệt, bèn đì kiếm 
và gặp ngài liền theo ngài lên núi. 


vẫn ngày kia ngài đi ngan qua gần thành Daunou, ngài 
dừng chơn trước phổ ngưòi bán tên mà hỏi rằng: « Làm 
sao mà khi nhắm cây coi ngay hay vạy, mà mầy lại nhắm 
một con mắt , sao không mỡ hết hai con mà coi ? Người bản 
tên trả lời rằng : « Dợ, hỡi vì, nếu tôi mỡ kết hai con mắt 
mà nhắm cây tên ngay hay vạy , thì chắc phải sai, vì hai con 
dành nhau lăm cho tôi xem không chính đỉnh. 

Còn thầy , sao thầy đã xuất gia đầu Bụt mà lại đem đàn- 
èà theo bên lưng làm gì ăn mặc nhòn nha như vậy ? Quả 
. thiệt người đàn-bà ấy. là con mắt thứ nhì, nỏ sẽ làm cho thầy 
đi chẳng nhằm đường ngay mà vào nơi tốt lành vậy. 

Khi ngài day lại thì thấy bầy con trẻ đang chơi cỏ đứa 
nhỏ tay tả đeo một chiếc vòng vàng, tay hữu đeo 1 chiếc 
vòng vàng và 1 chiếc vòng bạc, ngài bèn hỏi nó: « Sao 
khi mầy giở tay mặt thì nghe rền rản mà tay trái lại yêm 
ỉiầm ? Con nhỏ ấy đáp lại rằng : « Dạ, thưa tay mặt tôi 
không khác nào những người ở chốn hồng trần: vòng vàng , 
vòng bạc , vợ vợ, chồng chồng, cả cuộc hằng ngày hay động 
nhau thì thất tình trong lòng cãng động vậy. Còn tay trái 
tối thì khá tỉ như các đao-nhơn đà phữi ròi thế sự, vào nơi 
thanh tịnh mà lo việc tu nhơn tích đức đặng đến chốn tột 
lành. » 

' Khi Ngài nghe các lời tỉ thí cao sầu như vậy, Ngài bèn 
nhứt định từ cuộc thế tình mà tu tri chơn-đạo. Trước 



khi vàp rừng cã, ngọn cao tột mây xanh trên nủì Himawonta> 
Ngài bèn bẻ một nhành cây trao cho bà Hoàng-hậu mà 
phản rằng: tt Bốt ta chằng khấc nào như nhành nầy đẽ 
lia cội, hả trồng cho đây đỏ sam vầy được sao. Ấy vậy từ 
đấy ƯỢ chong ta phải phân rẽ đôi phang. » 

Nói rối Ngài bèn đi tuổc vào rừng. Bà Hoàng-bậu khỏe 
iỏc thàn van rất nên thê thầm,' đoạn trở về Mitila mi tu 
nhon tích đức, bố thí của cải cho kễ nghèo nàn. Khi bả 
chết bèn đặiig vào. tiện cảnh mà hương phước liêu diêu. 

Cỗn.vua Dzanecka là còn vua Arita Dzanecka lộp được 
nhiều công quã rất to, qua kiếp khác được thành Bụt. 
Bụt ấy là ta đây, đạng giảng đạo cho các ngươi nghe. 

Gòn các người kia là: đưa con gái đeo vòng đỏ nay đẵ 
thành đồ-đệ yêu dấu của ta. người bán tên đỏ là Ananda 
ỊẢRnanđấ) là đb-đệ trung tín của ta. 

Bà Hoàng-hậu Thhvali sau đặt tên là Yasodara (Ra ru đạ-ỉa)i 

Mặc tình những đứa ít đức tin, đề nỏ nhục mạ chụng 
ngươi. Chủng ngươi khá thình lông giữ trọn làm theo các 
lời của đồ-đệ yêu dấu ta, là Purna trong khi ta sai nỏ qua 
xử Chronaparenta mà truyền chơn đạo. 

Gác lời đối đáp ấy như vây: 

« Purna ôi ỉ vẫn dẩn xứ Chronaparenta nhiều đứa tàng 
bạo độc dữ, nếu chúng nó nhục mạ mi, thì mi tính làm sao ? 

— « Dạ, Bạch quá Tôn-su, tội sẽ chẳng trả lài, miên là 
chủng nó chưởi mắng mà đừng lấy tay đánh hoặc lấy đá 
quăng thì cũng nên cho chúng nổ là kẽ hiền lương đỏ. 

— « Còn như chúng nỏ lấy lay đánh mi thi mi liệu thễ 
nào? 

— « Dạ, Bạch quá Tôn-sư, tối cũng cho chúng nó là có 
lồng nhơn từ, vì chúng nổ không dùng đao mà chém tôi. 























— « cỏn như chủng nó giết mầy , mầy mới liệu làm sao ? 

« Dạ, Bạch quá Tôn-sự, ấy là chúng hổ cổ lòng quảng 
đại, vỉ nhờ chủng nó, tôi tụy chịu đau ít hơi, mà được từ 
bịệt xác phàm khốn nạn nằy, » 

Đố là các lời của-Purna đáp từ cùng ta vậy. Hảy noi 
theo gựơng ấy mà đi tử phang giảng dạy Chơn-ngổn. 

ỳì khi ấy ngài đà đang sựa soạn sai mệt tốp đồ đệ khác 
đi khấp xử Kosala và xứ Nâgađha mà truyền Ghơn-phảp. 







BỤT NHƯ-LẲI HỒI CỐ LÝ 


Trọng cơn Bụi Cù-đàm truyền Chơn-Pháp tại Rajagriha, 
cổ nhiều dân theo đạo hằng hà. sa số như hoa đua nố trên 
câý thi vua Đâu-đồ-ra là cha của Bụt 0 * tại cung trong xử 
Gấ-duy-la-việt buồn bực vồ cùng, một ngày thêm một già. 

Gảch đã sảu năm con yêu dấu bỏ cha già, bỏ vợ yếu con 
thơ, bỏ sự giàu sang, ngôi bảu mà đi vào Hrng tìm chồ 
u-nhàn Huruwẻla tu niệm. 

Lảu lâu cỏ tin về đến Ca-duy-la-việt-quấc-một lần. Trong 
lúc sau đây trên trời dưửỉ đất cỏ trồ điềm cho nhơn dân xử 
Ca-duy-la-việt hay rằng Thái-tử tu hành thông thạo cảc 
phép nay đã thành Bụt rồi. 

Sau nữa khi Ngài qua, tại xứ Xá-Lợi mà truyềnXhơn- 
ngổn, thiên hạ theo đạổ đông lắm, thì bên Ca-duy-la-việt 
quấc cũng có nghe tin. 

Cho nên vua Đầu-đồ-ra bèn triệu một vị đại-thầíi đến 
mồ dạy rằng: « Trầm muốn thấy mặt con Trầm trước khi 
thăng hà. Khanh hầy dẫn theo 1000 binh do đường 
hường đông qua đến xứ Magadha là chề con Trẫm đang 
giảng dạy Chơn-Phảp mà nỏi vởi con Trầm rằng nay Trầm 
đã gằn đất xa trời, muốn thấy mặt con trở ve cố-ỉỷ *. 

Quan Đại-thần ấy phụng mạng do theo đường hướng-đông 
đến chùa Wélouwon ỏ* gần cửa thành Rajagriha, trong lúc 
Bụt giãng dạy rất thạnh hành. Song khi Iighe Bụt giãng 
dạy thi quan Đại-thần quên lịnh vua bèn cùng 1000 binh 
qui pháp, mặc áo ca-sa ở chung lộn cùng bồn đạo mà tu 
niệm. Khi vua Đầu-đồ-ra thấy sao Đại-thần không về, bèn 
sai sứ thử nhì, sử thứ ba, tới sử thứ bảy, mà cả thảy cùng 























biẫh gia đều nghe Chơh-ngôn mà không chịu trỗr về. Thi 
vuà Đầu-đồ-rầ lấy làm phiền nảo, vua bèn đòi quan Tâm- 
phửc đểĩì là ống Kaloudárỉ. vần ống Kalouđari nầy sanh 
Ịrưậỉỉg một thời vởi Thằi-tử sỉ-đạt-tha. cả hai thuở ấu- 
xunghẳng tửơng thân tượng ải. Vua phán cũng ông Kaloudarỉ 
rằng: « Con hãy qua đỏ mả rước Bụt Cù-đàm về đây, Trầm 
cồn .cổ một minh àpn là kẻ tin cậy mà thổi. » 

Ịỉhi kalớúdari qua đến đỏ nghe lởi Bụt truyền giáo/bèn 
giải binh-giáp, mặc ảo cá-sa và choàn giây tràng-hạt mà tu 

thèp cảè sử 'kia. 

Tuy vậy mả không quên lịnh vua sai. Nên khi đến ỏr đỏ 
được *7 ngáy rồi ồng bẽn đến gần Bụt-Như-Lai lạy tạ theo 
phẻp đoạn nỏí rẳng: « Muôn lạy ngàn lạy Bạt-Như-Lai, nay 
mửa mưă ấẵ mãng , giờ thượng trình đã đến rồi . 

Nay cẩy cỏ đang tro sánh hoa quả dọc theo đường , sen 
trắng, sèti xanh đang đua nở trên mặt hò. 

~Kìa cdc loài phi-cầih đàng lẵng lăng tiếu liếu, chuyền qua 

hay lại mà ĩơ làm ề. 

Giở thượng-trlnh vĩền vọng đã đến rồi, tại xứ Ca~duy~ 
la-việt vua Đầầ-đồ-rá đang phiền muộn, ước mơ cho đặng 
thấy mặt Ngài trở về cổ-lý. » 

Bụt-Như-Lai lighe vậy bèn nhậm lời. Ngài liền nhứt 
định chọn một muôn đạo-nhơn xử Magadha và một muôn 
đạo-nhơn ở xứ Ca-duy-la-việt là sứ và binh của vua cha 
đã sai qua đỏ mà họ theo tu không chịu về, cã thảy hai 
muôn đạo nhơn theo hầu Ngài mà hồi cố-lý. 

Đường đi từ đó qua cho đến Ca-duy-la-việt-quốc là 600 
dậm; Ngài định đi 60 ngày cho đến nơi. 

Qua ngày khỉ $ự thượng-trình cỏ trăng thì do theo đường 
hướng tây mà trực ch|. 









ông Kâỉỡudạri tức tốc về xử cho Vda Đầu*đd-.ra hay 
rẳng Thái”tữ Sĩ-đạtdhâ nay đấ thành Bụt chi-tôn, đẵ Rhẩn 
chịu hồi cố-lỷ mà thăm cha già. 

Nhở phẻp của Bụt nền ồng Kaloudari đẳng vân không 
đầy một phút đẵ đến Ca-duy-la-việt-quốc rồi mà truyíiĩ 
tin lành. 

Vua Đầu-đồ-rá khỏe mừng, bèn dạy dọn yến mả đãi tôi 
trung Là ông Kaiouđari. Khi dự yến rồi, ồng bèn bổ cơm và 
đồ ăn vào đầy, đoạn đằng vân mà trở lại dưng cơm cho; 
Bụt. Mỗi ngày ông Kaloudari cử việc bay qua bay lại đám, 
cơm nước sấm tại xứ Ca-duy-la-việt mà dưng cho Bụt 
đến lúc dừng chơn lại nghỉ mà dòng. 

Còn tại thành Ca-duy-ỉâ-việt thì thiên hạ đang sấm sanh 
lễ vật sữa sạng các cuộc huy hoàng đặng nghinh tiếp Bụt 
Như-Lai cho xứng đảng. 

Họ ra ngoài thành lựa một chòm cây sum sê, dọn quét 
sạch sẽ đặng cho Bụt-Nhứ-Laỉ và các sãi tạm nghỉ tại đỏ. 

Khi hay Ngài đi gần tới thành thì thiên hạ chặy ra ngoài 
thành mà nghinh tiếp, con nỉt đi đầu ôm bông mâ rãĩ 
eừng đường. 

Song các ông hoàng thấy Thải-tử Sĩ-đạMha được danh 
dự hiền vang dường ấy thì sanh lòng tật đố bèn nghỉ rằng: 

« Vần va là cháu ta, ta hả đi phải cung kính va sao ? 

Song le Bụt-Như-Lai đã rỏ thấu lòng người, mạc hiện hồ 
ấn, mạc hiền hồ vi, bèn phi đằng lên mây cho mưa tụôn 
xuổng làm cho thiên hạ và bồng huê ướt dầm. Các ông 
hoàng cùng là dân thử liền quì gối xuống, còn vua Đầu-đồ- 
ra lạy con mà nói rằng: « Khi mời sanh con ra thì cha đã 
một phen cái đầu trước mặt con, đến sau vì cỏ điềm tiền 
định cha lại lạy con trong lúc ăn lề thân-canh tịch-điần. 
Nay con đã tột chề lành ròi thì cha tuy đầu râu bạc trắng 
cũng cúi đầu lạy con lần nữa ». 






^ '*&ỏ' Bụt-Như-Lai đã hồi cố lý, dừng Chơn trưỏrc cữạ Ểhảnh 
trong vườn Nigraudatha mà nghĩ ngơi. 

Sáng rã ngài dần hai yạn đạo nhơn theo hầu ngải mà đi 
phồ-quyến đặng ăn mỗi ngày. Khi dân thấy ngài sao hạ 
minh đi xin ăn yậy thìjấy làm lạ mà nỏỉ rẳng: « Có lẽ não 
'kỳ vập, Thái tử Rahuỉữ là con ngài, bà Cơng-ehúa ¥cwb 
ỷiặkará {Ra-ru-đàda} đi loan xa phụng tân, cận ngài sao lại 
phải mặc áo vàng đến từ nhà mà hành khấc iử bấa vập *. 

Khi vua cha Đâu-đô-ra hay được việc ấy hèn đến mà ỉa 
dứt con thì Bụt-Như-Lai trả lời rẳng: (0 Dạjhưa phụ-vựơng , 
phụ-úương phún rằng vần tôi là nhành vàng lá ngọc , khậng 
ỉẽ đi hành khấc nhự rứa sao chơ xửng đáng con vua. Thưa 
phạ-vương nay con đã thuộc vế đảm trọn lành không cồn 
dính dấp sự sang trọng thế gian nữa rồi , nên con phải hành 
khấc như đò-dệ con vập ». 

Vúa Bầu-đồ-ra khi nghe Bụt-Như-Lai cắc nghĩa như thế 
thi hiền lả bồn tánh của cọn đã tột hực rồi. 

Thải tử Sí-dặt-tha naỳ đã thành Bụt, bèn về đền củ. Bà 
Gông-chúa Ra-ru-đà-la đang đợi ngài trong cung. 

Khi Bụt-Nhự-Lai vào nội cung thì Bà Công-chúa Ra-ru- 
đà-la mọp xuống ỗụi chơn ngài kê đầu và chơn, thì vua cha 
Bầu-đồ-ra thuật lại cho ngài hay rằng trong lúc ngài vắn 
mặt hèn lâu, dầu ở nhà trực tiết rất nên hiếu hạnh và giữ 
nghĩa cùng chồng trọn đạo. 

Khi nghe tin ngài đẵ qui tăng, thì bà Gông chúa sấm áo 
vàng một màu với áo tăng mà mặc. Khi nghe Ngài mỗi ngày 
dùngvGỎ một bữa cơm thi bà Gồng-chúa cũng làm theo 
như vậy. 

Từ ngày Ngài bỏ đền mà đi thì bà Công chúa bỏ giường 
ngà chiếu ngọc cử nằm giường bậy bạ nghèo nàn đặng mà 
hảm minh noi gương chồng, bỏ hết các hương vị khi trước 
ưa 'dùng và thân thề không hề trau tria như trước nữa. 
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Bụt-Như-Lai nghe nổi vậy liền đáp rằng; f Làm nhtt 
vậy mới ỉà phải đạo, sau chắc đặng công quả to. » 

Bà Công-ehủa cứ một lòng muốn theo chồng mả tu niệm 
đặng đến nơi tột lành. 

Cũng trong lúc ấy em Bụt ỉà Ỏng hoàng Nanđa đặng tôp 
lên làm Thái-tữ Đông-Cung. Song Bụt dạy em phải tử chức 
mặc ảo vàng theo anh má tu niệm thì em cũng vâng 1ỜỊ, dầu 
Vự mởi gả tiếng khóc than năn nĩ thế mấy, dửng gần cữa 
ổồ dốm theo dặn Thải-tữ sao saò cũng trở về mặc lòng, 
Thái-tìr cử việc đi mà thôi. 

Bửi đỏ con Bụt làRahula được phong lên chức Động-cung, 
bà Ra-ru-đà-la bèn sai con đến ĩạy cha mà lảnh gia tải. 

Bụt bèn dạy rẳng : € Tbải-tự là con ta rất yếu dấu, nay 
đến xin ta cữa cải thế gian ỉà đồ hữu hình tẳc hữu hoại, ta 
vần muốn cho nổ cũa cải chẳng hề hư mật. Ngài ọối rồi 
bèn dạy Đồ-đệ Mảukalan lấy dao cạo đầu Thảl-tữ và cho 
mặc áo vàng, choàn giây trường-hạt. 

Ngài đả làm như vậy là cỏ ỷ dạy hề ai muốn vào niệt 
bàn thành bụt thì phải qui tăng thỉ cổ thế dễ hơn là làm 
vua chúa ở đời. Ngài bèn ghi vào Bụt-Phảp rằng : tự tư 
dĩ hậu, ai muốn tu trì trước phải xin phẻp cha mẹ mở! 
được. Vua Đầu-đồ-ra không ai kế trị mà khỉ thấy vậy bèn 
mừng. 

Khỉ Bụt-Như-Lai ố tại Ca-dny-la- việt-quốc được ít lâu làm 
nhiều phẻp lạ, nhơn dàn rất kỉnh phục, hằng lo cho Bụt 
Phảp thạnh hành, dụ dồ thân quyến vào Chơn-đạo. đoạn 
Ngài từ biệt quê hương, bỏ nủi Ca-duy-la-việt-quốc mà 
xuống đồng trảng sống Gange, đến đâu đều dạy thiên hạ 
phép mới, lần lần Ngài sang qua cảc xứ hưởng nam và xứ 
Rt|ạgriha. 





7 trọn côngquẳ và tột chồ lành, hoàn toàn cách-vật trí tri 
rồi, thì Ngài bèn khỉ sự truyền Chơn Pháp cho loài người 
747 v và thảnh-thần cho đến giờ chót trong kiếp đầu thai luân 
hồi sau hết thi Ngài phải giải thi mà vào niết-bàn thành- 
Bụt, thì đã được 45 mùa bông rồi kế đến lủc vì trời nắng 
hàng trong mùa thu làm cho bờ sông Gange phải bị thảm. 

'ị Nghĩa là trọn 45 năm Ngải chẳng hề xao lảng ngày giờ 
thì tiết, vì lòng từ bi thương người mà phân có chừng đỗi 
thử tóp. 

Mỗi năm khi đến thảng juin cã mây đã ngưng tụ trên 
trời trong mùa hạ, liền rả ra mưa xối xuống như mảng, 
như cạm tỉnh mà đồ, cã xứ tràn trề đảu đỏ cũng là nước 
cã. Các đường mòn thành nầy qua thành kia đều lở sụp 
rảo rất hiềm nghèo cho kẽ đi đường. Dông giỏ ầm ầm 
sấm sét tuồn xuống làm cho cây cối phải sập, các trạm cất 
dọc theo đường bằng lả cho bồn đạo ử chực Bụt-Như-Lại 
đ! ngan qua đỏ cũng đều. ngả sập ráo. Ngoài đường vẳng 
teo không cỏ ai đi một người. 

Trong ba tháng như vậy thì Bụt-Như-Lai khổng đi đâu 
được, chở thưòng Ngài ưa đi chồ nầy qua chồ kia đặng 
mà truyền giáo cho dân chúng. Nên khi mùa mưa dông 
đã khỉ sự thì Ngài bèn vào chùa mà nghỉ, khi thì ở chùa 
trong rừng Migadowon gần cữa thành Baranathi, lúc lại 
vào chùa gần thành Rajagriha là kinh-đô xử Magadha là 
chồ Ngài rất triếu mộ, duy tại đỏ cỏ môn-đệ đã cất cho 
Ngài một cảnh chùa trên nồng gần cữa thành, đặt tên là 






chùa Welouwon. cỏ các đồ-đệ tinh-tuyên theo Ngài vào 
chùa ấy mà ờ. 

Trong cơn nghĩ iại chùa ấy công việc mỗi ngày ra thể 
nào xin kề ra sau đây. 

Trời vừa rạng đồng thì Bụt-Như-Lai thức dậy, thường 
Ngàỉ ngủ trên một cải giường nghèo khố, mỗi đêm nghĩ vài 
giử mà thôL 

Thức dậy rồi Ngài bèn sốt miệng và thay đồi áo xiêm, 
đoạn Ngài vào nơi thanh vắng mà tưỏrng gằm, chiêm 
nghiệm cuộc đời, thế tình thiên hạ. Yầe tri Ngài rất thộng 
sự thế thấu đảo lòng người, liên Ngài ngồi mả chiêm 
nghiệm, ai có công quạ cùng không Ngài đều biết được. 
Nghỉ một chút thì đạ hiễụ ai đảng cho Ngải truyền giảo, ai 
không đáng cho Ngài dạy đạo. 

Khi xem xẻt hết các đều Ngài bèn : minh choàn giây 
tràng-hật, vai mang bình^bát đi xin cơm. Lúc ra khỏi chúa 
Ngài trực chỉ đến thành gần đổ, lựa xóm nào đắt đạo Ngài 
bèn đến đó. Khi thỉ có đò-đệ đi theo, thi dọc đường Ngài 
dạy dỗ các đều và làm phép Ịạ cho họ bền lòng tin giữ. Lúc 
lại đi một mình do theo đường bị mưa mà hư ỉở. Khi nào 
Ngài đi hành-khấc một mình làm vậy thì trên không trung 
có tiếng tiêu-thiều trỗi nhiệp, nghẹ rất thanh thao khác 
tiếng đờn phàm, thiên hạ rất hân hoan mọp sát đất mà 
lạy chào Ngái. 

Khi hành-khấc rồi Ngài trở về chùa, rửa chơn hỏng mát 
thì các đò-đệ ảp vây chung quanh mà nghe giảng dạy. 

Ngài bèn than cùng đồ-đệ rằng: (( Ớ đồ-đệ ôi 1 Phải giữ 
lòng, giữ tri, bởi vi loài dị thú thì khỏ mà trở nên loài 
thường thù, mà thường-thù lại khó trở nên loài người hơn 

nữa, Còn đường vào Nỉết-bàn-thành Bụt rất gay trở cho 

loài ngứời lẳm, các đồ-đệ ôi ! 
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Đoạn Ngài lựa trong eảc đều cách vật trí tri mà giảng: 
dạy đồ-đệ. Hễ nghe giảng rồi thì đồ'đệ phân ra kẽ lo việc 
nầy, người lo việc khác, kể thì ra ngồi dưới tàng cây to r 
người lên vào hang núi mà suy nghĩ các lời Bụt-Như-Lai 
ỉ ^ mớì đạy đỏ. 

Còn Ngài khi cồng việc ban mai đã làm rồi thì Ngài lo 
* , cơm nước. 

; Đến đúng ngọ tử hưởng thiên hạ muồn vạn đi theo 
> đường mòn tề tựu đến chừa mà nghe Bụt giãng lẻ đạo. 

f : Bất câu là người xử nào, bực nào, dầu sang, hèn giàu khó 
Ngài đều vui lòng giẵng dạy; mồi ngày Ngài dạy đạo một 
ịf\ ' giờ đồng hồ, rồi thì aí về nhà hấy. 

Đoạn Ngài lo tắm rửa theo phép. Kế đó Ngài nhóm đồ- 
đệ lại mà dạy nựa cho đến tắc quảng mới thổi. 

' : Tối lại thì các thần thánh ở trời xuống đảo vần trên nóc 

chùa rồi đáp xuống quì lạy Bụt-Như-Lai mà nghe Ngài 
. giăng dạy đặng mở thêm rộng trí khôn làm cho bền lòng 
đạo đức. Ngài dạy đến hết canh ba rồi Ngài vào liêu mà 
7 an nghỉ ít giờ. 

Qua đầu mùa thu các sải trong chùa hối hả lo sấm sanh 
đồ hành trình đặng có theo Ngài mà đi giãng đạo các noi. 

Thiên hạ khi hay Ngài sẻ đi hướng nào thì đồn chuyền 
7 lần nhau làng hầy qua làng kia, nội cả miền sông Gange 
đều hay biết cả Dân chúng đều nhóm nhau lại mà tu kiều' 
bồi lộ cho Ngài đi hoặc dọn dẹp cây cối, ban bằng gò gốc. 
Dân hưởng bắc khi nghe Ngài mùa nầy sẻ đi giảng đạo từ 
; thành Rajagriha cho đến thành Saranathi đều đóng cữa bỏ 
nhà áp đến thành thị mà nghe giẩng cho đến cùng. 

Cơn rừa chừ mùa thu đạ đến, các thủ yết trùng bỏ 
đưÒTig mòn mà vào rừng bụi, thì Bụt-Như Lai với đò-đẹ 
mói dám thượng trình, vi sọ- đi sóm mà đạp nhầm chúng. 






nỏ chểt oan mạng mà phải máng tội sát sanh; Đi theo 
đừờng rừng từ Bắc chí Nam, từ Bỏng chí Tây. Khi Ngái.ra 
đi thiện hạ theo hầu rất đông đẵo, chở khi ơ tại chùa thì 
cỏ vái trầm đồ-đệ nay cũng theo Ngái mả đi. 

Đi đến làng nào Ngài cũng ghẻ lại mà giăng dạy, thì thiên 
hạ lại càng theo thêm đôrig hơn nữa, đi dài theo sâu chẳDg 
hề dức mà tảng tụng sự vang hiền của Bụt-Như-Lai. 

Dọc theo đường có nhiều người nhơn đức thành tin cất 
chùa từ chặn đặng đến đâu lở tối cho có chồ cho Bụt nghĩ 
ngơi, hoặc cỏ khi Ngải líghl án dưới cội xoài; tràìi trề hoặL 
quả. 

Bỡi có nhiều khi Ngài chẳng sợ mệt mỏi phải trô đi tfơ 
lại các làng quen mà dậy đạo, nên Ngài đã thồng thnặò cảc 
đưựng trong cả xử từ thành Rajagriha qụa đến Barahatỉii, 
từ thành Wetlalie qua đến thành Tawattie. 

Trọn nữa đời mà thiên hạ không nhảm, mồi lần nghe 
Bụt đến giãng dạy thì ai cũng vui lòng nghinh tiếp rồi theo 
mà nghe truyền Chơn-ngôn. Tuy Bụt mặt ảo bần hạn mặc 
lòng mà cả mình thiệt là tiên phong đạo cốt, đầy dầỷ 
quang minh chiếu diệu. Tuy là Bụt Cù-đàm ỏ’ xử Ca^-duy- 
la-việt mồi ngày phải di xin cơm mà độ nhựt, song sự 
vinh hiên nào ai bì kịp. 










sợ TÍCH TÊN MÂĨTRÂ-KANYAKÂ 


Trong mùa thu thứ tư, khi B ụt-Như-Lai ở thảrih Rajagriha 
■đi qụa chùa D^etạwon của ten Thawattie là người buôn 
bản giàu có khi thẹo đạò rồi bên cất mà dâng cho Ngài thì 
<iọc đường cách thàrih Rajagriha ngài và đồ-đệ dừng chốn 
lại mà nghỉ đêm dưới gội xoằi, 

r OChồ ấy là một cânh rất xỉnh đẹp và phú túc hơn các eẫnh 
||rong miền Triing-châu. Lủc Ngải vừả ngồi lẽn đong lá thì 
có hon hai ngạn người ỏ’ các lảng kế cận chạy đếĩi mà xin 
ngài giảng đạo. 

- Khi ngài xem kỹ từ người rơi thì ngài nổi rằng: « Chứng 
ngươi lòng muốn theo đạo đặng ta-thán thì chủng ngươi 
, hẩy nghe sự tích cửa têh Mứìtrn-Kữnyaka sau nầy : 

Thuở đòù thường~cp tại thành Baranathi có một tên buôn 
bân lọa chuyên nghề búòn bĩễn lời đặng cũa cải rất nhiều. 

Cua cẵi tràn trề vô số mà số phần không yên, trong lòng 
buồn bực vì vợ không có con. 

Đẵ nhiều năm quỉ mòn gối mà cầu khấn bụt-thần Ấn-độ, 
cầu thần rùn g,thần vưòng,thần thành, thần ruộng. May đâu 
ngày kia đắc kỳ sở nguyện, vợ va trồ sanh được một con 
trai rất lịch hon hết cảc trai nhà buôn, va bèn đặt lẽn cho 
nó là Maìtra-Kanyaka. Song le tên lái buôn biễn nầy 
Ịmuặn cho con phủ hựú tử hãi, tuy đã giàu bực ấy mà cứ 
việc đi buôn, rủi ngày kia bị tàu chiềm mả bỏ mạng. 

Vợ goả chồng lo việc nuôi cơn mà giấu không cho nó 
biết cái nghề buôn biên cũa cha nó đỏ, vì sợ e nỏ phụ 
nghỉệp tử năng thừa chăng. 
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Khi con lởn khôn thì mẹ dạy nhiều nghề, con chiu lòng 
mẹ mà học. Làm nghề thử nhứt được 4 túi bạc, con đem 
về giao cho mẹ. Làm nghề thứ nhi đưọc 8 túi bạc, nghề 
thứ ba đưọc 16 túị, nghề thử tư được 32 tủi cũng đều đem 
về dâng cho mẹ rảo mà đền on cúc dục sanh thành. 

Song ngày kia con nghe thiên hạ thuật lại nghề cũa cha 
khi trước, thì khổng có chi cãng nồi, lòng con quyết chuyên 
một nghề buồn biền như cha thuở xưa vậy. Mẹ khỏe lóc 
than vang ôm chẻo áo mà năn nỉ, con đã không kề lòi mẹ 
mà lại lấy chơn hất mẹ mà đỉ. 

Ngày kia xuống tàu đi ra các xứ cù-luo, bị giao-long đón 
đàng, làm sóng gió nhận tàu va chiêm ngẩm. Maĩtra-Kanya- 
kà ôm được một tấm ván mà thả trôi theo lượng sóng. 

Hèn lâu trôi nỗi như vậy, may đâu ngày kia gió tấp vào 
một cải cù-lao, thì cỏ bốn nàng nữ-tiên tuyệt sắc đến 
nghinh tiếp đem về ở đài hoa rực rỡ nguy nga cỏ đũ thự 
vui chơi toại chí, va ở đó được 4 năm. 

Song lâu ngày va đà nhàm lờn, bèn xuống tàu đi qua 
hướng nam. Đi hèn lâu mỏi tỏi Cù-lao kia gặp 16 nàng Mỉ- 
tiên lại càng lịch hơn nứa, rưóc va về ở trong ngọc-lầu đã 
được 8 năm. 

Song f rồi cũng nhàm lờn nữa va bèn xuống tàu đi tuốc 
hưỏng nam, gặp một cái thành lừa, chung quanh cỏ ba 
vọng tường, ấy là Địa-ngục. 

Như vậy mà va dám đi vào giữa thành lữa ấy. Ban đầu 
va thấy nhiều đều quái lạ như sau đây : gần bên va thấy 
có một ngưòi đang cạp trụ sắt nướng lữa đỏ làm cho thịt 
da nó bị chảy khét nghẹt, máu mủ chãy ra hôi hám thủi 
tha, nó la khóc than xiết chẳng khi ngừng rằng : « tôi có 
tội , uà đã ăn cắp áo đạo-nìiơn nền Bụt-phảp phạt tôi. » 

Cách xa một chút thấy cỏ hai người dờn-bà thán thề lo 





lói, con mắt lòi tròng, bụng đói xanh xương, ôm đầu gối 
mà cắn. Chúng nó bị kbỗ hình đưồng ấy là vì tội khi sanh 
tiền ỉrêĩỊ dương gian ăn ở gắt gao, ăn mày đến xin cơm 
thừa cậ cặn cũng khồng chịu cho. 

Maitra-Kanyaka đi lỏinữa thì thấy có một người bị trỏi vào 
nọc, có một con kên kên to cứ lấy mõ mà mồ gan nó, và la 
rằng : «Tao mổc gan mầy hoài, vì tội mầy hồi sanh tiền 
có lấy em dâu, chị dâu. 

Maitra-Kanyaka lại cỏ thấy một con dị-thú bụng rất to 
mà miệng nhỏ như lồ tròn kim, vì khi sanh tiền nó a hành 
* ác nghiệp, ăn ở bổn sẽn, khi trá dữ tợn vởi mọi ngưòi. 

Sau rốt khi đi đến giữa thành thì va có gặp một người 
cao lớn, trên đầu có mang một cải niền sắt đốt lữa đến 
đồi trắng xát, thì va hỏi rằng : « Mầy là ai vậy ? » 

Tên cao lớn ấy trả lời rằng: Tồi là một đứa bất hiếu, 
thuở sanh tiền làm cho mẹ tôi phải khóc lóc. » 

Maitre-Kanyaka nghe nói vậy bèn rung sợ mà nói rằng: 
« tôi đây cũng là con bất hiếu, tôi đã làm cho mẹ tôi phải 
buồn rầu khóc lóc » 

Va vừa khai tội bất hiếu ra thì hư khổng có một tiếng 
nói như vầy: « Ai đã lòi lầm mà nay đă ăn nan thống hối 
tiền khiên thỉ đăng khỏi, còn như đứa xấu mà đang thong 
dong thì phải chịu khề sở mà đen tội. » 

Tiếng ấy vừa dức thi cái niền sắt ở đầu người cao lớn 
liền bay qua tròng vào đầu Maitra-Kanyaka Tuy đau đớn 
quá chừng, mà va cứ làm thinh không than vang một lời. 
Dá đầu nức nỡ, con mắt ra máu, miệng sôi đờm, mà va 
cử nín thinh chịu vậy. 

Va lại nói rằng : « Nếu phải mang niần sắt nẩy trọn dời 
tôi cẫng không dám phàn nàn đặng mà đần tội cho kẽ ẩã 












Khi va vừa nới. lời ấy thỉ niền sắc liền bay bồng lên 
không-trung cao hơn cây Tala bảy lần, thì Maitra-Kanyaka 
tắt hơi hồn bay về cỏi thọ ỏ* chen lộn với các tiên.» 

Bụt-Như-Lai thuật truyện ấy rồi, liền kêu các người đến 
nghẹ mà nỏi rằng: Ở bền đạo yêu đấu ôi ỉ tên Mạỉtra-Kariyâkạ 
aý la ta đây: Bởi vỉ những bạc tiền ta làm đựợc bao nhiêu 
ta đã giao lai cho mẹ ta. Ta đã được toại chỉ tại cức 
cù-lao hướng Nam , mà ta đã có bị mang nỉần sẳt chảy, vì 
ta khi trườc đã làm cho mẹ ta buồn rầu khóc /ó>r^ a ^jN s 
. Nói bấy nhiêu lời rồi Bụt-Như-Lai liền đử^^ạyv 
đảm đều qui lạy Ngài. I íA 









Ịử ngày Bụt-Như-Lai đã đắc đạo mà đi giẩng dạy các 
nơi đến đây đã được 5 năm. Cơn nọ nhằm trong tụần 
tháng sảu, gặp lúc mựa dàu sông suối đều nhặp cả, nên 
Bụt-Như-Lai và các sãi hèn vào chùa Gautha Gayathala gần 
thành wethalie mà nghỉ mệt. 

Bủồi sớm kiá Ngài dạng chiêm nghiệm việc đời xem xét 
J~yịệc lĩhơn-giaụ thì Ngài thấy tại xử Ca-duy-la-việt vua cha 
là: Đầu-đề ra gần thăng hồ. Vua cha khi ấy đã được 97 tuồi, 
* hẳng giữ các đều Chớn-Pháp cữa con truyền một cách 
‘ĩSS|mghiêm, nhặt. 

Vua ĐầUrđò-ra cũrig hằng ước ao nghe lời Bụt-Như- 
Lai giảng Chơn Pháp* cùng ở gần cho phỉ tình phụ tử trong 
lúc lâm chung, vì vua cha rất thương mến Thải-tữ Sĩ-đạt- 

/thấ lắm. . ; 

Bụt : Như-Lai hiếu lòng cha ưỏ’C ao như vậy bèn nhặm 
lờjị. Nhtmg lủc đỏ đường sả gay go nên Ngài toan làm 
phép lạ Ngài bện chọn lựạ đồ-đệ một vại người rồi cùng 
nhau bay bồng lên không-trung, xông mây lước giỏ như 
nhớp nhản mậ hồi cọ-lỷ, Thừa lúc tròi tối Ngài bèn cỡi 
cón ngưa Kantaka hạ xuống giữa ^âu đền, mấy người theo 
Ngài mà đằng vần gịả vỏ ấỷ là em ruột Ngài tên Nanda, 
con cũa Bà Patzapati là kế mầu, khi mẹ ruột Ngài là Bà 
Maya Tịnh-Diệu đã qua đời, bà kế-mầu nầy là vợ thử hai 
vua Đạu-đồ-ra cổ nuôi dưởng Ngài; khi ấy cũng cỏ Ananda 
(Ảt-năm đa) .là anỈỊ em cô cậu theo đỏ và hai đồ-đệ trung 
tin là Tharipoutrạ vẩ Maukalan. 

Vua Đầu-đồ-ra khi ấy đau nhức tứ chi nằm trong giường. 

Bụt-như-Lai bước lại gầĩi ĩấý tay đề trên tráng mà nói 
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Tẳĩỉg : <c Nhơn công-quả cũa ta đả làm trọng nhiều kiếp 
luẩn hồi, nhơn ưiệc tu niệm đắc đạo cũứ ta dưới gốc Ị?d-đế, 
ta khiến cho cẩỉ đầu nềy hết cuộc đau thương. 

Bụt-Như-Lai nói vừa dức lời thì đầu vua cha thong thả 
hết- sự đau thượng. . 

Nandà lại gần nắm tay cha già mà nói rẳng : « Nhơn ■■ 
công còn tu luyện bấy lâu dưới chơn Bụt-Như-Lai, nện 
khiến cho tay nằỵ hết nhức .» 

Thầy sãí Tharipoutra tụng kinh rằng: « tối ước cho ekợn 
nầy hễt ntíức. 

Thầy sãi Maukalan cũng nói: « tôi cầu cho thần thề nầy 
tị trần êm ải. » 

Yua Đầu-đồ-ra hết đau hết nhức, lần lần mà lâm chung 
vảo đàng Di-lộ. Đến 7 bữa sau nhằm rạng đồng ngàỵ rầm 
tháng tảm Vua Đầu-đồ-ra băng. 

Bụt-Như-Lai muốn làm gương cho thiên hạ phẳí biết 
tồn trọng người đã chết rồi, Ngài cùng Đồ đệ tẩm rữa và 
dủng mui thơm mà tầm xác vua cha, đại liệm vào hòm 
quỉ, cùng di linh cữu đi ngan thành ra đến nhà thiêu cò 
các quạn và các vua lân bang là vua Thekkara, vua Tou- 
pạwa cùng vua Weritzara đều đến điếu tang và đưa đỏn* 

Bụt-Như-Lai dạy dem xác vua cha lên giáng hỏa, rồr hai 
tay cam lứa châm vào. Khi thiêu xảc các việc an bai, Ẹụt~ ' 
Như-Lai bèn trỡ lại thành Wethalie mà an nghltffiMi^a 
-Gouthagaliathala. 
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